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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2024 

PHỤ LỤC I: Danh sách người có liên quan của công ty 

 
STT 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

1 

CTY TNHH 

30-4 GIA 

LAI 

Không có  

5900188152 

08/10/1992 

Sở KHĐT Gia Lai 

609 Lê Duẩn - Pleiku - Gia Lai    Công ty mẹ 

2 

CÔNG TY 

TNHH VĨNH 

HIỆP 

009C113640  

5900315114 

16/03/2004 

Sở KHĐT Gia Lai 

404 Lê Duẩn, p.Thắng Lợi, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
   

CĐ  lớn sở hữu 

trên 10% CP 

có quyền biểu 

quyết 

3 Nguyễn Bình 002C079123 
Chủ tịch 

HĐQT 

064082004511 

09/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A  Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai    Người nội bộ 

4 
Phạm Văn 

Minh 
Không có 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

042050000063 

09/10/2015 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng,  Đống 

Đa, Hà Nội 

   Người nội bộ 

5 Nguyễn An 002C079179 

Thành viên 

HĐQT 

Kiêm Tổng 

giám đốc 

064083006997 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai     Người nội bộ 
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6 Nguyễn Kiếm 002C201566 
Thành viên 

HĐQT 

064070004017 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh, TP. Pleiku, 

Gia Lai 

 

   Người nội bộ 

7 
Thái Như 

Hiệp 
017C245018 

Thành viên 

HĐQT 

079063031074  

07/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

404 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai    Người nội bộ 

8 Phan Văn 

Lân 
002C057682 

Thành viên 

HĐQT 

Độc lập 

025509591 

24/08/2011 

C.A TP HCM 

106A Nguyên Hồng, p.11, 

q.Bình Thạnh, Tp.HCM 
   Người nội bộ 

9 
Trần Đức 

Hiển 
002C079596 

Phó Tổng 

Giám đốc 

049072021417 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
   Người nội bộ 

10 
Lê Văn 

Thuyết 
002C057840 

Nguyên 
trưởng ban 

kiểm soát 

230859598 

22/05/2007 

C.A GiaLai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 

Pleiku, Gialai 
 01/04/2024 

Từ 

nhiệm 
Người nội bộ 

11 Hà Trọng Hợi Không có 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

052072019650 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

54/8 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
22/04/2024  

Bổ 

nhiệm 
Người nội bộ 

12 Đỗ Tiên Không có 

Thành viên 
ban kiểm 

soát 

052062003229 

28/06/2021 

CTCCS 

129 Trường Chinh, Pleiku, 

Gialai 
   Người nội bộ 
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QLHCVTTXH 

13 Trần Thị Đài Không có 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

064182007796 

26/04/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, P.Hội 

Phú, TP.Pleiku, Gia Lai 
   Người nội bộ 

14 Vũ Thị Hậu 002C057999 
Kế toán 

trưởng 

064178001554 

16/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, Gia 

Lai 
   Người nội bộ 

15 
Đặng Mai 

Sơn 
002C057589 

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm 

thư ký 

công ty 

042071006051 

27/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
   Người nội bộ 

16 Lê Hoài Vũ 002C057605 

Phụ trách 

Bộ phận 

KTNB 

 

230651176 

02/10/2018 

CA. Gia Lai 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
   Người nội bộ 

17 
Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 
002C036130 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064188000951 

10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

229 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
   Người nội bộ 

18 
Thái Thị 

Thanh Sương 
002C060899 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064193015786 

02/07/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
   Người nội bộ 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2024 

Phụ lục II: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội 

bộ, người có liên quan của người nội bộ 

S 

T 

T 

Tên tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty 

Số nghị quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT

… thông qua 

(nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành) 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú 

1 
CTY TNHH  

30-4 GIA LAI 
Công ty mẹ 

5900188152 

08/10/1992 

Sở KHĐT Gia Lai 

609 Lê Duẩn - Pleiku - Gia 

Lai 06.2024  79.470.660.500 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

2 

CÔNG TY 

TNHH VĨNH 

HIỆP 

CĐ lớn sở hữu 

trên 10% CP 

có quyền biểu 

quyết 

5900315114 

16/03/2004 

Sở KHĐT Gia Lai 

404 Lê Duẩn, p.Thắng Lợi, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 06.2024  16.954.311.500 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

3 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

TRUNG SƠN 

GIA LAI 

CĐ lớn sở hữu 

trên 5% CP có 

quyền biểu 

quyết 

5900228052 

29/10/1999 

Sở KHĐT Gia Lai 

155 Trần Phú, Phường Diên 

Hồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai 
06.2024  7.700.700.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4 Nguyễn Bình Người nội bộ 

064082004511 

09/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A  Lê Duẩn, Pleiku, Gia 

Lai 06.2024  751.548.420 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.1 Thái Thị Mịn 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 
Nguyễn Kiếm 

052146007039 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, p.Thắng Lợi, 

TP.Pleiku, Gia Lai 06.2024  6.820.977.200 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.2 Lê Vũ Dạ Uyên 
Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

048183003818 

08/09/2021 

CTCCS 

528A Lê Duẩn - Tp.Pleiku - 

Gia Lai 
06.2024  

 

1.178.154.375 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 



 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

 

12 

 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

QLHCVTTXH 

4.3 Nguyễn An Người nội bộ 

064083006997 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia 

Lai 06.2024  1.624.462.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.4 Bùi Anh Kiệt 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064072001612 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 121 Trần Phú, Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 
06.2024  19.298.300 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.5 
Nguyễn Thị Hồng 

Hải 

Người có liên 

quan của  
Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064184011412 

30/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 172 Phan Đình Phùng, 

PLeiku, Tỉnh Gia Lai 
06.2024  332.500.000 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.6 
Đặng Thị Thùy 

Trang 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064183005056 

25/01/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia 

Lai 
06.2024  332.500.000 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.7 Tô Hoàng Mi 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

025777146 

02/05/2013 

CA.TPHCM 

204b6/19 Nguyễn Văn 

Hưởng . P Thảo Điền. Quận 

2, TP HCM 

06.2024  3.762.000 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.8 Nguyễn Kiếm Người nội bộ 

064070004017 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

 

06.2024  59.375.000 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.9 Nguyễn Thị Lập 

Người có liên 

quan của  
Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064174002675 
28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 06.2024  59.375.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

4.10 Nguyễn Sang 
Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

064079012615 

28/06/2021 

CTCCS 

Pleiku, Gia Lai 06.2024  
59.375.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 



 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

 

13 

 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

QLHCVTTXH 

4.11 Nguyễn Thanh 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

064072005485 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

119 Trường Chinh, Pleiku, 

Gialai 06.2024  59.375.000 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

5 Phạm Văn Minh Người nội bộ 

042050000063 

09/10/2015 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng,  Đống 

Đa, Hà Nội 

06.2024  
197.837.500 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

5.1 Hoàng Thị Miêng 

Người có liên 

quan của 

Phạm Văn 

Minh 

042150000116 

23/03/2005 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng, Đống 

Đa, Hà Nội 

06.2024  602.822.500 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

5.2 
Phạm Quỳnh 

Linh Dương 

Người có liên 

quan của 

Phạm Văn 

Minh 

013107489 

23/07/2008 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng, Đống 

Đa, Hà Nội 

06.2024  83.125.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

5.3 Phạm Quỳnh Nga 

Người có liên 

quan của 

Phạm Văn 
Minh 

011875390 

01/04/1995 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 

64, phường Ô Chợ Dừa, phố 

Nguyễn Lương Bằng, Đống 

Đa, Hà Nội 

06.2024  21.660.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

6 Nguyễn An Người nội bộ Đã nêu ở mục 4.3 
 

 

6.1 Nguyễn Bình Người nội bộ Đã nêu ở mục 4 
  

6.2 Thái Thị Mịn 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Đã nêu ở mục 4.1 
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Nguyễn Kiếm 

6.3 Lê Vũ Dạ Uyên 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.2 
 

6.4 Bùi Anh Kiệt 

Người có liên 

quan của  
Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.4 
 

6.5 
Nguyễn Thị Hồng 

Hải 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.5 
 

6.6 
Đặng Thị Thùy 

Trang 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.6 
 

6.7 Tô Hoàng Mi 

Người có liên 
quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.7 
 

6.8 Nguyễn Kiếm Người nội bộ Đã nêu ở mục 4.8 
 

6.9 Nguyễn Thị Lập 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.9 
 

6.10 Nguyễn Sang 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.10 
 

6.11 Nguyễn Thanh Người có liên 
quan của  Đã nêu ở mục 4.11 
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Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

7 Phan Văn Lân Người nội bộ 

025509591 

24/08/2011 

C.A TP HCM 

106A Nguyên Hồng, p.11, 

q.Bình Thạnh, Tp.HCM 06.2024  757.754.200 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

7.1 Phan Hải Lâm 

Người có liên 

quan của Phan 

Văn Lân 

064084013517 

27/07/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM 
06.2024  19.950.000 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

7.2 Phạm Văn Lào 

Người có liên 

quan của Phan 

Văn Lân 

052080002719 

10/05/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 06.2024  37.309.825 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

8 Nguyễn Kiếm Người nội bộ 

064070004017 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

 

06.2024  0 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

8.1 Nguyễn An Người nội bộ Đã nêu ở mục 4.3 
 

8.2 Nguyễn Bình Người nội bộ Đã nêu ở mục 4 
 

8.3 Thái Thị Mịn 

Người có liên 
quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.1 
 

8.4 Lê Vũ Dạ Uyên 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.2 
 

8.5 Bùi Anh Kiệt 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Đã nêu ở mục 4.4 
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Nguyễn Kiếm 

8.6 
Nguyễn Thị Hồng 

Hải 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.5 
 

8.7 
Đặng Thị Thùy 

Trang 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 
Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.6 
 

8.8 Tô Hoàng Mi 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.7 
 

8.9 Nguyễn Thị Lập 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.9 
 

8.10 Nguyễn Sang 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 
Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.10 
 

8.11 Nguyễn Thanh 

Người có liên 

quan của  

Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, 

Nguyễn Kiếm 

Đã nêu ở mục 4.11 
 

9 Thái Như Hiệp Người nội bộ 

024178253 

17/10/2003 

CA.TPHCM 

1010 t hương lộ 14 F19 

QTphú 06.2024  1.995.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

10 Trần Đức Hiển Người nội bộ 

049072021417 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 06.2024  
48.412.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 
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10.1 
Trần Thị Ngọc 

Phước  

Người có liên 

quan của Trần 

Đức Hiển 

064180007325 

05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 06.2024  6.650.000 
Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

11 Lê Văn Thuyết 
Nguyên 

trưởng BKS  

230859598 

22/05/2007 

C.A GiaLai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 

Pleiku, Gialai 06.2024  
133.997.500 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

12 Đỗ Tiên Người nội bộ 

052062003229 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

129 Trường Chinh, Pleiku, 

Gialai 06.2024  49.875.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

13 Vũ Thị Hậu Người nội bộ 

064178001554 

16/04/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, 

Gia Lai 06.2024  
0 

 

13.1 Vũ Đình Hạnh  
Người có liên 

quan của Vũ 

Thị Hậu 

230475371 

03/05/2013 

C.A Gialai 

ChưPrông, Gia lai 06.2024  33.250.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

14 Đặng Mai Sơn Người nội bộ 

042071006051 

27/12/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, 

TP.Pleiku, Gia Lai 06.2024  
330.932.500 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

15 
Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 
Người nội bộ 

064188000951 

10/04/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH 

229 Sư Vạn Hạnh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 06.2024  33.250.000 Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

15.1 Nguyễn Pháp 

Người có liên 

quan của 
Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 

064063004020 

08/12/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH 

11 Nơ Trang Long, 
TP.Pleiku, Gia Lai 06.2024  99.750.000 

Cổ tức đợt 
1,2,3/2023 

15.2 
Đặng Thị Kim 

Dung 

Người có liên 
quan của 

Nguyễn Thị 

Thanh Duyên 

064165002578 

08/12/2021 

CT CCS QLHC về 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
06.2024  68.784.275 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 
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TTXH 

15.3 
Nguyễn Phúc 

Thiện 

Người có liên 

quan của 

Nguyễn Thị 
Thanh Duyên 

064092008172 

28/06/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
06.2024  23.674.000 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 

16 
Thái Thị Thanh 

Sương 
Người nội bộ 

064193015786 

02/07/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 06.2024  0  

16.1 
Thái Thành 

Chung 

Người có liên 

quan của Thái 

Thị Thanh 

Sương 

052055000562 

04/10/2021 

CT CCS QLHC về 

TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
06.2024  116.375.000 

Cổ tức đợt 

1,2,3/2023 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Kỳ báo cáo: 06 tháng năm 2024 

Phụ lục III: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

S 

T 

T 

Họ tên 

Tên tài 

khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1 Nguyễn Bình 002C079123 
Chủ tịch 

HĐQT 

064082004511 

09/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A  Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 495.000 1,17% Mua 

1.1 Thái Thị Mịn 002C079524  

052146007039 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, p. Thắng Lợi, 

TP.Pleiku, Gia Lai 422.000 1,00% Bán 

1.2 Lê Vũ Dạ Uyên 002C079124  

048183003818 

08/09/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

528A Lê Duẩn - Tp.Pleiku - Gia 

Lai 
461.475 1,09% Mua 

1.3 Võ Thị Thuận 002C079148  
023666603 

06/05/2008 

CA.TPHCM 

Thành phố Hồ Chí Minh 0 0%  

1.4 Nguyễn Phúc Hào Không có  Còn nhỏ 528A , Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.5 
Nguyễn Hoàng Thiên 

Nhã 
Không có  Còn nhỏ 528A , Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.6 Nguyễn Thị Hoa 002C201573  

064171003525 

12/08/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  
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1.7 Nguyễn Kiếm 002C201566 
Thành viên 

HĐQT 

064070004017 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia 

Lai 

 

125.000 0,30% Mua 

1.8 Nguyễn Thanh 002C201585  

064072005485 

28/06/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

119 Trường Chinh, Pleiku, Gialai 125.000 0,30% Mua 

1.9 Nguyễn Thị Lập 002C201571  

064174002675 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 125.000 0,30% Mua 

1.10 Nguyễn Sang 002C201586  

064079012615 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 125.000 0,30% Mua 

1.11 Nguyễn An 002C079179 

TV HĐQT 

Kiêm TGĐ 

064083006997 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 1.318.000 3,12% Mua 

1.12 Ngô Anh Dũng Không có  

052071010447 

12/08/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

1.13 Bùi Thị Kim Phượng 002C079705  

062172002007 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - Gia 

Lai 
0 0  

1.14 Bùi Anh Kiệt Không có  

064072001612 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 121 Trần Phú, Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai 
5.804 0,01%  

1.15 Nguyễn Thị Hồng Hải Không có  

064184011412 

30/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Số 172 Phan Đình Phùng, PLeiku, 

Tỉnh Gia Lai 
100.000 0,24%  

1.16 Tô Hoàng Mi 002C079776  

001183045877 

01/11/2022 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0,00% Bán 
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1.17 Đặng Thị Thùy Trang Không có  

064183005056 

25/01/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 100.000 0,24%  

1.18 Công ty TNHH Sao 

Việt Gia Lai 
Không có  

5900902722 

20/06/2012 

Sở kế hoạch và đầu 
tư tỉnh Gia Lai 

18 Hoàng Đạo Thúy, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00%  

1.19 
Công ty CP Nông 

nghiệp và Năng lượng 

xanh 

Không có  

5901142496 

29/04/2020 

Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, 

huyện Chư Puh, Gia Lai 
0 0,00%  

1.20 
Công ty CP Năng 

lượng Sao Việt Tây 

Nguyên 

Không có  

5901122958 

17/07/2019 

Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Gia Lai 

650 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai 0 0,00%  

2 Phạm Văn Minh Không có 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

042050000063 

09/10/2015 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng,  Đống Đa, Hà Nội 

59.500 0,14%  

2.1 
Hoàng Thị Miêng 007C286083  

042150000116 

23/03/2005 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

181.300 0,43%  

2.2 
Phạm Thị Quỳnh Vân Không có  

012015019 

07/02/2002 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

0 0%  

2.3 
Phạm Quỳnh Nga Không có  

011875390 
01/04/1995 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

6.600 0,02%  

2.4 Phạm Quỳnh Linh 

Dương 

007C872293  
013107489 

23/07/2008 

C.A Hà Nội 

Số nhà 13, ngách 64/33, ngõ 64, 

phường Ô Chợ Dừa, phố Nguyễn 

Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

25.000 0,06%  
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2.5 
Nguyễn Mạnh Tùng Không có  

040073000035 

09/06/2014 

C.A Hà Nội 

Phòng 703, tòa C, chung cư N04, 

khu đô thị Đông Nam Trần Duy 

Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

0 0%  

2.6 
Nguyễn Phùng Hải Không có  

040081000858 

28/02/2019 

C.A Hà Nội 

Phòng 805, chung cư CT1 ngõ 181 

Nguyễn Lương Bằng, phường 

Quang Trung, quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

0 0%  

3 Nguyễn An 002C079179 
TV HĐQT 

kiêm TGĐ 
Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.1 Thái Thị Mịn 002C079524  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.2 Nguyễn Thị Hoa 002C201573  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.3 Nguyễn Kiếm 002C201566  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.4 Nguyễn Thanh 002C201585  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.5 Nguyễn Thị Lập 002C201571  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.6 Nguyễn Sang 002C201586  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.7 Nguyễn Bình 002C079123 
Chủ tịch 

HĐQT 
Đã nêu ở ở STT 1 

3.8 Đặng Thị Thùy Trang Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.9 Đặng Văn Bảy Không có  

064059001988 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.10 Nguyễn Thị Kim Loan Không có  

064157002643 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Hoàng Văn Thụ, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.11 Nguyễn Phúc Vĩ Không có  Còn nhỏ 468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  
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3.12 
Nguyễn Ngọc Khánh 

Băng 
Không có  Còn nhỏ 468 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.13 Ngô Anh Dũng Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.14 Bùi Thị Kim Phượng 002C079705  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.15 Bùi Anh Kiệt Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.16 Nguyễn Thị Hồng Hải Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.17 Tô Hoàng Mi 022C079776  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.18 Lê Vũ Dạ Uyên 002C079124  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

3.19 
Công ty TNHH 30-4 

Gia Lai 
Không có  

5900188152 

10/08/1992 

Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Gia Lai 

609 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai 22.705.903 53,81%  

3.20 CTCP 30/4 Phúc Tín Không có  

5900523315 

31/03/2009 

Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Gia Lai 

609 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai 0 0%  

3.21 
CTCP thủy điện Đăk 

Pô Kei 
Không có  

5901182555 
23/11/2021 

Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Gia Lai 

609 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai 0 0%  

4 Thái Như Hiệp 017C245018 
Thành viên 

HĐQT 

079063031074  

07/05/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

404 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai 600 0,001%  

4.1 Thái Như Dũng Không có 
 

048057002017 

12/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Đà Nẵng 0 0% 
 

4.2 Thái Như Sỹ Không có 
 

048059000113 

30/07/2019 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
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4.3 Trần Thị Lan Anh Không có 
 

064176006155 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.4 
Nguyễn Thị Bạch 

Liên 
Không có 

 

048161003713 

12/08/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Đà Nẵng 0 0% 
 

4.5 Phạm Thu Trinh Không có 
 

079180020989 

12/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Bình Chánh, TP.HCM 0 0% 
 

4.6 Đặng Thị Tùng Không có 
 

230836851 

29/07/2015 

C.A.Gia Lai 
Pleiku, Gia Lai 0 0% 

 

4.7 Thái Quốc Hưng Không có 
 

064099010960 

25/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.8 Thái Minh Hân Không có 
 

064301007856 

25/06/2021 

CTCCS 
QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.9 Thái Quốc Đông Hy Không có 
 

064204011691 

25/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0% 
 

4.10 Thái Minh An Không có 
 Còn nhỏ Pleiku, Gia Lai 0 0% 

 

4.11 
Công ty TNHH Vĩnh 

Hiệp 
009C113640   

5900315114 

16/03/2004 

Sở kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Gia Lai 

404 Lê Duẩn, p.Thắng Lợi, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
4.844.089 11,48%  

5 Phan Văn Lân 002C057682 

TV HĐQT 

Độc lập 

034050008953 

11/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, p.11, q.Bình 

Thạnh, Tp.HCM 
227.896 0,54%  

5.1 Trần Thị Giang Không có 
 025509592 

24/08/2011 106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 0 0% 
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CA.TPHCM 

 

Thạnh, TP.HCM 

5.2 Phan Thu Thủy Không có 
 

034177005653 

22/11/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.3 Phan Ngọc Chung Không có 
 

064182009524 

10/05/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.4 Phan Hải Lâm Không có 
 

064084013517 

27/07/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
6.000 0,01% 

 

5.5 Phan Thái Bình Không có 
 

064188009817 

11/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.6 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
Không có 

 

052187012367 

11/08/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.7 Nguyễn Trần Chân Không có 
 

064073001210 
27/04/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

5.8 Phạm Văn Lào Không có 
 

052080002719 

10/05/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 11.221 0,03% 
 

5.9 Đinh Hoài Nam Không có 
 

077088000489 

29/11/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

106A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
0 0% 

 

6 Nguyễn Kiếm 002C201566 
Thành viên 

HĐQT 
Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.1 Thái Thị Mịn 002C079524  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.2 Nguyễn Thị Hoa 002C201573  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 



 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A 

 

26 

 

6.3 Nguyễn Thanh 002C201585  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.4 Nguyễn Thị Lập 002C201571  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.5 Nguyễn Sang 002C201586  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.6 Nguyễn Bình 002C079123  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.7 Nguyễn An 002C079179  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.8 Ngô Anh Dũng Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.9 Bùi Thị Kim Phượng 002C079705  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.10 Bùi Anh Kiệt Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.11 Nguyễn Thị Hồng Hải Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.12 Tô Hoàng Mi 022C079776  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.13 Lê Vũ Dạ Uyên 002C079124  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.14 Đặng Thị Thùy Trang Không có  Đã nêu ở phần người có liên quan của ông Nguyễn Bình 

6.15 Nguyễn Thị Thúy Vi Không có  

064194012383 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  

6.16 Nguyễn Thị Ngọc 
Yến 

Không có  

064196013838 

28/06/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  

6.17 Nguyễn Phúc Đạt Không có  

064201009391 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  

6.18 Nguyễn Đức Dũng Không có  

051087003260 

29/09/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

172 Trường Chinh - Pleiku - 

Gia Lai 
0 0%  

6.19 Bùi Bã Không có  
233041475 

20/09/2012 

CA. Kon Tum 

Kontum 0 0%  
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6.20 Công ty TNHH 30-4 

Gia Lai 
Không có 

  5900188152 

10/08/1992 

Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

609 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia 

Lai 
22.705.903 53,81%  

6.21 Công ty TNHH MTV 
Phúc Kiếm 

Không có 

  5901021967 

02/11/2015 
Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

172 Trường Chinh - Pleiku - 
Gia Lai 

0 0  

7 Trần Đức Hiển 002C079596 
Phó Tổng 

Giám đốc 

049072021417 

27/12/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
14.560 0,035%  

7.1 Trần Đức Võ Không có  

049037001593 

11/02/2022 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.2 Nguyễn Thị Nghi Không có  
230034741 

30/07/2020  

C.A Gia Lai 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.3 Trần Đức Minh Không có  

048069006490 
05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.4 Trần Đức Thành  Không có  

049075001460 

25/04/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.5 Trần Đức Công  Không có  

064076003034 

07/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.6 Trần Thị Ngọc Phước  002C079403  

064180007325 

05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 2.000 0,005%  

7.7 Trần Thị Tuyết Chi Không có  
064178005829 

05/10/2021 

CTCCS 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  
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QLHCVTTXH 

7.8 Trần Ngọc Vân Anh Không có  

064305003847 

19/04/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

7.9 Trần Nhật Tân Không có  Còn nhỏ 
16A Phan Đăng Lưu, Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

7.10 Trần Thị Cao Nguyên Không có  

064166002497  

27/12/2021 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.11 Nguyễn Thi Kim Xuân Không có  

051177002175 

25/04/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.12 Phạm Hồng Sỹ Không có  

052080006421 

08/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

7.13 Đinh Thị Khim Không có  

017183007626 

05/10/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

Pleiku, Gia Lai 0 0%  

8 Lê Văn Thuyết 002C057840 
Nguyên 

trưởng BKS 

230859598 
22/05/2007 

C.A GiaLai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 

Pleiku, Gialai 
40.000 0,09%  

8.1 Phạm Thị Thu Thủy Không có  
230859449 

16/05/2007 

C.A Gialai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 
Pleiku, Gialai 

0 0%  

8.2 Lê Anh Khôi  Không có  
231026225 

25/05/2011 

C.A Gialai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 
Pleiku, Gialai 

0 0%  

8.3 Lê Phạm Linh Chi  Không có  
231129545 

14/05/2013 

C.A Gialai 

2/197 Nguyễn Tất Thành, 
Pleiku, Gialai 

0 0%  

8.4 Huỳnh Thị Phong Không có  
206142175 

25/07/2013 

CA. Quảng Nam 

Quảng  Nam 0 0%  

8.5 Lê Thị Sơ Không có  210092238 

01/10/2014 
Bình Định 0  0%  
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CA. Bình Định 

9 Hà Trọng Hợi Không có Trưởng BKS 

052072019650 

27/12/2021 

CCSQLHCVTT

XH 

54/8 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

9.1 Phạm Thị Ngọc Hà Không có Vợ 

030175027638 

27/12/2021  

CCSQLHCVTT
XH 

54/8 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

9.2 Hà Phạm Phú Hưng Không có Con 

064096008754 

27/12/2021 

CCSQLHCVTT

XH 

54/8 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, 

Gialai  
0 0%  

9.3 Hà Phạm Phương Hân Không có Con 

064302005336 

27/12/2021 

CCSQLHCVTT

XH 

54/8 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

9.4 Phùng Thị Thụy Không có Mẹ vợ 

030148011041 

15/05/2022 

CCSQLHCVTT

XH 

54/8 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

9.5 Phạm  Ngọc Bốn Không có Bố vợ 

030043004665 

28/06/2021 

CCSQLHCVTT

XH 

Thôn 4, Trà Đa, Tp Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

9.6 Lê Hà Vy Không có Con dâu 

045198000094 

27/03/2021 

CCSQLHCVTT

XH 

Khu phố 3, P. 2 TP. Đông 

Hà, Quảng Trị 
0 0%  

9.7 Hà Trọng Sơn Không có Anh ruột 

052065013984 

12/07/2021 

CCSQLHCVTT

XH 

K5 TT Phú Phong, Tây Sơn, 
Bình Định 

0 0%  

9.8 Hà Trọng Hải Không có Anh ruột 
052069015633 

27/12/2021 
Tổ 3 Phù Đổng, Pleiku, Gia 

Lai 
0 0%  
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CCSQLHCVTT

XH 

9.9 Võ Thị Toán Không có Chị dâu 

064177003694 

10/05/2021 

CCSQLHCVTT

XH 

Tổ 3 Phù Đổng, Pleiku, Gia 

Lai 
0 0%  

9.10 
Công ty TNHH dịch 

vụ thuế - kế toán TFC 

Gia Lai 

Không có   

5900747033 

10/11/2010 

Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

41A Trần Quang Khải, P. 

Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0%  

10 Đỗ Tiên Không có 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

052062003229 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

129 Trường Chinh, Pleiku, 

Gialai 
15.000 0,036%  

10.1 Lưu Thị Hoàng Dung Không có  
231097035 
14/06/2012 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

10.2 Đỗ Lưu Danh Không có  
230623975 

23/07/2014 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

10.3 Đỗ Thị Lưu Tuyền Không có  
230731010 

18/09/2004 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

10.4 Đỗ Lưu Tiến Không có  
230715869 

17/09/2004 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 
TP.Pleiku – Gia Lai 

0 0%  

10.5 Đỗ Thị Hoài Giang Không có  
230763745 

06/07/2005 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 

TP.Pleiku – Gia Lai 
0 0%  

10.6 Đỗ Lưu Thiên Không có  
231097034 

14/06/2012 
C.A Gialai 

129 Trường Chinh – 

TP.Pleiku – Gia Lai 
0 0%  

10.7 Đỗ Thị Nương Không có  
230026852 

12/06/1996 

C.A Gialai 

Tổ 4, P. Trà Bá, TP. Pleiku , 
Gia Lai 

0 0%  

10.8 Đỗ Văn  Nguyên Không có  230282200 

19/07/2013 

Tổ 5, P. Trà Bá, TP. Pleiku , 

Gia Lai 
0 0%  
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C.A Gialai 

10.9 Huỳnh Ngọc Bảo Không có  

054084000116 

3/04/2019 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

72/55/10/26E đường số 4, P. 

Bình Hiệp Phước, Q. Thủ 
Đức, TP. HCM 

0 0%  

10.10 Nguyễn Trọng Cường Không có  
230758166 

15/07/2019 

C.A Gialai 

Phường Đóng Đa, TP. Pleiku 

, Gia Lai 
0 0%  

10.11 Trần thị Thùy Dung Không có  
230732599 

14/09/2011 

C.A Gialai 

273/105A Nguyễn Văn Đâu, 

P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. 
HCM 

0 0%  

10.12 Trần Thụy Tường Anh Không có  
230761016 

11/12/2010 

C.A Gialai 

129 Trường Chinh, P. Trà 
Bá, TP. Pleiku, T. Gia Lai 

0 0%  

10.13 Công ty TNHH 30-4 

Gia Lai 
Không có 

  5900188152 

10/08/1992 

Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

609 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia 

Lai 
22.705.903 53,81%  

11 Trần Thị Đài Không có 

Thành viên 

ban kiểm 

soát 

064182007796 

26/04/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Hội Phú, TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0%  

11.1 Phạm Kim Phú Không có  

064074002948 
10/05/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

11.2 Phạm Tín Hưng Không có  Còn nhỏ 
94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

11.3 Phạm Phúc Thịnh Không có  Còn nhỏ 
94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

11.4 Lê Thị Lang Không có  
230032992 

03/05/2018 

C.A Gialai 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

11.5 Lê Thị Hồng Không có  
230041255 

08/09/2008 

C.A Gialai 

393 Hùng Vương, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  

11.6 Phạm Ngọc Dịp Không có  052040004748 

10/05/2021 

393 Hùng Vương, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0%  
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CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11.7 Trần Văn Anh Không có  

064077005022 

25/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

94/2 Nguyễn Viết Xuân, 

Pleiku, Gialai 
0 0%  

12 Vũ Thị Hậu 002C057999 
Kế toán 

trưởng 

064178001554 

16/04/2021 
CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, Gia 

Lai 
0 0%  

12.1 
Trương Thị Thanh 

Hương   
Không có  

06415800022 

25/03/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  

12.2 Vũ Đình Hạnh  Không có  
230475371 

03/05/2013 

C.A Gialai 

ChưPrông, Gia lai 10.000 0,02%  

12.3 Vũ Đình Hiền  Không có  

064077004345 

15/09/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Chư Prông, Gia lai 0 0%  

12.4 Lê Văn Tuyên  Không có  

001078030084 

25/04/2021 
CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

12.5 Vũ Thị Thu Hằng  Không có  

064181005379 

08/10/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  

12.6 Lê Vũ Ý Nhi  Không có  

064304004120 

27/04/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Phường IaKRing, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

12.7 Lê Vũ Nhật Uyên  Không có  Còn nhỏ 
Phường IaKRing, Pleiku, 

Gialai 
0 0%  

12.8 Hồ Thị Tuyết Không có  

064181000597 

10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  
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12.9 Bùi Thị Hòa Không có  

042174001361 

10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

ChưPrông, Gia lai 0 0%  

12.10 Nguyễn Thị Thanh Không có  

001055026952 

25/08/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH 

Hà Nội 0 0%  

13 Đặng Mai Sơn 002C057589 

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm thư 

ký công ty 

042071006051 

27/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
83.500 0,20% Bán 

13.1 Đặng Mai Trúc Không có  
240607948 

25/01/2018 

C.A ĐakLak 

Pơng Đrang- Krông Búk, 

Đắk Lắk 
0 0%  

13.2 Nguyễn Thị Trinh Không có  
241581306 

23/05/2012 

C.A ĐakLak 

Pơng Đrang- Krông Búk, 

Đắk Lắk 
0 0%  

13.3 Bùi Kim Cương Không có  
140508858 

23/07/2015 

CA.Hải Dương 

Thanh Bính, Thanh Hà, Hải 

Dương 
0 0%  

13.4 Lê Thị Bông Không có  
140508871 

23/04/2014 
CA. Hải Dương 

Thanh Bính, Thanh Hà, Hải 

Dương 
0 0%  

13.5 Bùi Thị Anh Không có  

030179013052 

25/08/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
0 0%  

13.6 Đặng Quốc Bảo Không có  

042083012056 

08/07/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

Pơng Đrang- Krông Búk, 

Đắk Lắk 
0 0%  

13.7 Vũ Thị Thơm Không có  

042185012721 

09/08/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

Pơng Đrang- Krông Búk, 

Đắk Lắk 
0 0%  

13.8 Đặng Bùi Mai Linh Không có  
064307014668 

16/08/2021 

CT CCS QLHC 

09 Hoàng Quốc Việt, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
0 0%  
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về TTXH 

13.9 Đặng Bùi Mai Phương Không có  

064308001129 

06/02/2023 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

09 Hoàng Quốc Việt, TP. 

Pleiku, Gia Lai 
0 0%  

14 Lê Hoài Vũ 002C057605 

Phụ trách 

Bộ phận 

KTNB 

064086009444 

30/11/2022 
CTCCS 

QLHCVTTXH 

157D Đinh Tiên Hoàng, 
TP.Pleiku, Gia Lai 

0 0%  

14.1 Lê Công Bộ Không có  

064060004299 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

14.2 Nguyễn Thị Hiếu Không có  

064162004159 

28/06/2021 

CTCCS 

QLHCVTTXH 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

14.3 Lê Hoài Văn Không có  
064085000115 

17/01/2020 

CA. Gia Lai 

2329/39 KP7, TT Nhà Bè, 

H.Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 
0 0,00  

14.4 Nguyễn Thị Thúy Liên Không có  
301174111 
03/03/2013 

CA. Long An 

Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí 

Minh 
0 0,00  

14.5 Phan Thị Hằng Nga Không có  
230688998 

05/03/2014 

CA. Gia Lai 

157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

14.6 Lê Hoàng Anh Thư Không có  Còn nhỏ 
157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

14.7 Lê Hoàng Bảo Anh Không có  Còn nhỏ 
157D Đinh Tiên Hoàng, 

Tp.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

14.8 Phan Đình Cừ Không có  
250684870 

03/03/2020 

CA. Gia Lai 

15/5 Lương Thế Vinh, TP. 

Đà Lạt, Lâm Đồng 
0 0,00  

14.9 Lê Thị Thoa Không có  
230799521 

19/04/2006 

CA. Gia Lai 

559 Nguyễn Huệ, TT Đăk 

Đoa, Gia Lai 
0 0,00  

14.10 CTCP Nông nghiệp 
và năng lượng xanh 

Không có   

5901142496 

29/04/2020 
Sở kế hoạch và 

Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn 
Hòa, huyện Chư Puh, Gia Lai 

0 0%  
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đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

14.11 CTCP năng lượng Sao 

Việt Tây Nguyên 
Không có   

5901122958 

17/07/2019 

Sở kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

650 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia 

Lai 
0 0%  

15 
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên 
002C036130 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064188000951 
10/04/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

229 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku, 

Gia Lai 
10.002 0,023%  

15.1 Nguyễn Pháp Không có  

064063004020 

08/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
30.000 0,07%  

15.2 Đặng Thị Kim Dung Không có  

064165002578 

08/12/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
20.687 0,05  

15.3 Nguyễn Thị Cẩm Không có  

064162000481 

25/04/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH. 

229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

15.4 Phạm Văn Lợi Không có  

064084000581 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

15.5 Nguyễn Phúc Hữu Không có  

064087004895 

14/08/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.6 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Không có  

064192006041 

28/06/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.7 Nguyễn Phúc Thiện Không có  

064092008172 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
7.120 0,02  
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15.8 
Nguyễn Thị Thanh 

Diệp 
Không có  

064194013928 

12/08/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

15.9 Phạm Thanh Ngân Không có  Còn nhỏ 
229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

15.10 Phạm Bảo Ngọc Không có  Còn nhỏ 
229 Sư Vạn Hạnh. TP.Pleiku, 

Gia Lai 
0 0,00  

15.11 Võ Thị Trúc Linh Không có  

052193022106 
28/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

11 Nơ Trang Long, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16 
Thái Thị Thanh 

Sương 
002C060899 

Người làm 

công tác 

KTNB 

064193015786 

02/07/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.1 Thái Thành Chung Không có     

052055000562 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
35.000 0,08%  

16.2 Võ Thị Tâm Không có  

052166011268 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 
về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.3 Thái Thành Nhơn Không có  

064086005367 

28/06/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.4 Huỳnh Thị Kim Hạnh Không có  
230651356 

16/12/2017 

C.A Gia Lai 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.5 Thái Thị Thanh Thủy Không có  
230715975 

20/02/2020 

C.A Gia Lai 

36/33/2B Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.6 Nguyễn Hồng Phú Không có  

064089007814 

28/06/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2B Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.7 Thái Thị Thanh 002C036882  064190014376 

28/06/2021 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  
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Nương CT CCS QLHC 

về TTXH. 

16.8 Nguyễn Quốc Huy Không có  

052087015721 

22/08/2022 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

201 Trường Chinh, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.9 Hồ Như Vương Nam Không có  

064093016176 

02/07/2021 
CT CCS QLHC 

về TTXH. 

36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 
TP.Pleiku, Gia Lai 

0 0,00  

16.10 Hồ Như Thái Khang Không có  Còn nhỏ 
36/33/2A Phạm Ngũ Lão, 

TP.Pleiku, Gia Lai 
0 0,00  

16.11 Hồ Như Khoan Không có  

038064010858 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Thị trấn Kbang, Gia Lai 0 0,00  

16.12 Hoàng Thị Vinh Không có  

042164000951 

04/10/2021 

CT CCS QLHC 

về TTXH. 

Thị trấn Kbang, Gia Lai 0 0,00  

16.13 CTCP VAB Trung 

Nguyên 
Không có 

  5901153748 

04/09/2020 

Sở kế hoạch và 
đầu tư tỉnh Gia 

Lai 

Làng BI, Xã IAO, Huyện 

IaGrai, Gia Lai 
0 0,00  

 

Phụ lục IV: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

STT 

Người thực 

hiện giao 

dịch 

Quan hệ với người nội bộ 

Số CP sở hữu đầu kỳ 
Số CP sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Nguyễn Bình Chủ tịch HĐQT 180.000 0,43% 495.000 1,17% Mua 

2 Nguyễn An TV HĐQT kiêm TGĐ 350.000 0,83% 1.318.000 3,12% Mua 

3 
Nguyễn 

Kiếm 
TV HĐQT 0 0,00% 125.000 0,30% Mua 
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4 Thái Thị Mịn 
NCLQ của ông Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, Nguyễn Kiếm 
2.322.992 5,50% 422.000 1,00% Bán 

5 
Lê Vũ Dạ 

Uyên 

NCLQ của ông Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, Nguyễn Kiếm 
336.475 0,80% 461.475 1,09% Mua 

6 
Nguyễn Thị 

Lập 

NCLQ của ông Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, Nguyễn Kiếm 
0 0,00% 125.000 0,30% Mua 

7 
Nguyễn 

Thanh 

NCLQ của ông Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, Nguyễn Kiếm 
0 0,00% 125.000 0,30% Mua 

8 
Nguyễn 

Sang 

NCLQ của ông Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, Nguyễn Kiếm 
0 0,00% 125.000 0,30% Mua 

9 
Tô Hoàng 

Mi 

NCLQ của ông Nguyễn Bình, 

Nguyễn An, Nguyễn Kiếm 
1.200 0,003% 0 0,00% Bán 

10 
Đặng Mai 

Sơn 
Người nội bộ 102.200 0,24% 83.500 0,20% Bán 

 


		2024-07-24T10:26:30+0700




